
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,316,550,205    
01/12 Hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ lần          1.0 30,000,000 30,000,000
01/12 Chả cá hấp kg        10.0 35,640 356,400
01/12 Chả cá kg        10.0 35,640 356,400
02/12 Co Thuan ủng hộ KTX 1,000,000
02/12 Chú Tự ủng hộ KTX 500,000
02/12 Anh Tô Phú Mẫn  (Q8) ủng hộ KTX 1,000,000
02/12 Chị Lê Thị Đệ ủng hộ KTX 100,000
02/12 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc  (Q10)  ủng hộ KTX 200,000
02/12 Thanh lý dầu cặn 250,000
02/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/12/25 (226 phiếu) 452,000
02/12 Thịt heo xay kg        10.0 88,000 880,000
02/12 Phí vc gạo SG- Cần Thơ lần          1.0 1,000,000 1,000,000
02/12 Đu đủ xanh kg        30.0 6,000 180,000
02/12 Bầu kg        20.0 12,000 240,000
02/12 Dưa leo kg        20.0 8,000 160,000
02/12 Mướp kg        10.0 12,000 120,000
02/12 Ớt kg          0.5 70,000 35,000
02/12 Hành lá kg          1.0 40,000 40,000
02/12 Chuối kg 220,000
03/12 Chị To Hien Trinh CMTX T12 500,000
03/12 Cá basa CK kg        35.0 49,000 1,715,000
03/12 Tiền điện T11/2025 tháng          1.0 572,011 572,011
04/12 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
04/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/12/25 (153 phiếu) 306,000
04/12 Chuối kg 150,000
05/12 Chị Doit CMTX  T12 1,000,000
05/12 Anh Hiếu - Chị Trúc  (Q12) ủng hộ KTX 500,000
05/12 Anh Phúc - Chị Sương  (Q12) ủng hộ KTX 200,000
05/12 Cậu mợ 7 của chị Sương ủng hộ KTX 1,000,000
05/12 Anh Trung - Chị Thảo  (Q12) ủng hộ KTX 200,000
05/12 GĐ Ngọc - Nghi  (Q12) ủng hộ KTX 500,000
06/12 Chị Lê Thị Thu Vân ủng hộ KTX 5,000,000
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06/12 Anh Alan Nguyen ủng hộ KTX 1,000,000
06/12 Anh/chị Tran Thanh Thien ủng hộ KTX 200,000
06/12 Chị KLHuong CMTX  T12 200,000
06/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/12/25 (218 phiếu) 436,000
06/12 Chuối kg 220,000
06/12 Cải thìa kg        15.0 10,000 150,000
06/12 Ớt kg          1.0 90,000 90,000
06/12 Sả xay kg          1.0 15,000 15,000
06/12 Thịt đùi kg        20.0 88,000 1,760,000
08/12 Chả cá hấp kg        10.0 35,640 356,400
08/12 Chả cá kg        10.0 35,640 356,400
09/12 Em Bảo Yên  (SVBK) ủng hộ KTX 200,000
09/12 Anh Lưu Phú Cường ủng hộ KTX 5,000,000
09/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/12/25 (231 phiếu) 462,000
09/12 Thịt heo xay kg        10.0 88,000 880,000
09/12 Mướp kg        30.0 6,000 180,000
09/12 Bầu kg        20.0 5,000 100,000
09/12 Bí xanh kg        20.0 5,000 100,000
09/12 Susu kg        20.0 8,000 160,000
09/12 Cà tím kg        20.0 8,000 160,000
09/12 Chuối kg 220,000
10/12 Chị ADTB  CMTX T12 500,000
10/12 Anh Quoc ủng hộ KTX 400,000
10/12 Anh Lam ủng hộ KTX 500,000
11/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/12/25 (203 phiếu) 406,000
11/12 Anh Thắng  (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000
11/12 MTQ ẩn danh  ủng hộ KTX 200,000
11/12 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100,000
11/12 Chả cá hấp kg        15.0 35,640 534,600
11/12 Chuối kg 220,000
11/12 Ớt kg          1.0 90,000 90,000
11/12 Hành lá kg          1.0 60,000 60,000
11/12 Tỏi kg          5.0 45,000 225,000
11/12 Tạm ứng hỗ trợ mua lúa giống Đà Nẵng lần          1.0 40,000,000 40,000,000
12/12 Anh Nguyễn Trung Kiên  (Gò Vấp) ủng hộ KTX 5,000,000
12/12 Anh Trần Gia Kiệt ủng hộ KTX 2,000,000
12/12 Anh Huỳnh Thiệu Luân ủng hộ KTX 2,000,000

Page 2 of 10



ĐVT SL ĐG Thành tiền
NGÀY DIỄN GIẢI THU 

CHI

12/12 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
12/12 Chị Trần Thị Ngoc Thuy ủng hộ KTX 190,000
13/12 Chị Tran Lam Minh Nhi  ủng hộ KTX 3,000,000
13/12 Anh/chị Ntue  ủng hộ KTX 400,000
13/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/12/25 (217 phiếu) 434,000
13/12 Thịt heo xay kg        20.0 90,000 1,800,000
13/12 Ba rọi kg        12.1 1,576,000
13/12 Thịt heo xay kg          1.5 88,000 132,000
13/12 Tiền nước T12 tháng          1.0 790,187 790,187
13/12 Phí Internet quán cơm T11/25 tháng          1.0 359,000 359,000
13/12 Phí ĐT bàn quán cơm T11/25 tháng          1.0 28,000 28,000
13/12 Chuối kg 220,000
13/12 Quế khô kg 60,000
15/12 Chị Nguyen Thi Truc Phuong  ủng hộ KTX 200,000
15/12 Chả cá hấp kg        25.0 35,640 891,000
16/12 Anh/chị Nguyễn Nhật SaLa  (Q5)  ủng hộ KTX 500,000
16/12 Anh Tăng Quân Nam CMTX  T12 3,000,000
16/12 Anh Danh Q11  ủng hộ KTX 1,000,000
16/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/12/25 (226 phiếu) 452,000
16/12 Chuối kg 220,000
16/12 Khăn giấy cây          2.0 110,000 220,000
17/12 Gas 45kg bình          3.0 3,832,000
18/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/12/25 (224 phiếu) 448,000
18/12 Chuối kg 220,000
18/12 Phí vc Chả cá  SG- Cần Thơ lần          1.0 40,000 40,000
18/12 Sả xay kg          3.0 10,000 30,000
18/12 Thịt đùi kg        15.0 90,000 1,350,000
19/12 Chị Xuân  ủng hộ KTX 2,500,000
19/12 Chị Tran Thi Ngoc Thuy  ủng hộ KTX 100,000
20/12 Chị Thảo  ủng hộ KTX 100,000
20/12 Chị Hà  ủng hộ KTX 200,000
20/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/12/25 (301 phiếu) 602,000
20/12 Chuối kg 220,000
20/12 Cà rốt + củ cải bào sợi kg        15.0 16,000 240,000
20/12 Chả lụa kg        15.0 80,000 1,200,000
20/12 Thịt nguội kg          8.0 110,000 880,000
20/12 Pate kg          7.0 70,000 490,000

Page 3 of 10



ĐVT SL ĐG Thành tiền
NGÀY DIỄN GIẢI THU 

CHI

20/12 Bao đựng bánh mì kg          2.0 36,000 72,000
20/12 Giấm ăn chai          4.0 15,000 60,000
20/12 Bánh mì ổ      350.0 2,000 700,000
21/12 Chị To My Nghi ủng hộ KTX 1,000,000
22/12 Chị Tố Nga  ủng hộ KTX 100,000
22/12 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX  T12 200,000
23/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/12/25 (213 phiếu) 426,000
23/12 Bí xanh kg        30.0 6,000 180,000
23/12 Mướp kg        20.0 7,000 140,000
23/12 Đậu bắp kg        20.0 8,000 160,000
23/12 Bí đỏ kg        20.0 15,000 300,000
23/12 Hành lá kg          1.0 50,000 50,000
23/12 Ớt kg          0.5 120,000 60,000
23/12 Chuối kg 220,000
23/12 Chả cá hấp kg          5.0 35,640 178,200
23/12 Chả cá kg        10.0 35,640 356,400
23/12 Thịt heo xay kg        10.0 90,000 900,000
24/12 Cá basa CK kg        35.0 54,000 1,890,000
25/12 Anh/chị Vinh Hien ủng hộ KTX 50,000
25/12 Anh Lê Quỳnh Long ủng hộ KTX 500,000
25/12 MTQ ẩn danh  ủng hộ KTX 100,000
25/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/12/25 (204 phiếu) 408,000
25/12 Lãi STK13T 68,719,178
25/12 Chuối kg 220,000
25/12 Thơm trái        10.0 18,000 180,000
27/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/12/25 (221 phiếu) 442,000
27/12 Cải thìa kg        20.0 7,500 150,000
27/12 Ngò rí kg 10,000
27/12 Chuối kg 220,000
27/12 Thịt heo xay kg        20.0 90,000 1,800,000
29/12 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000
30/12 Chị Oanh  (Q6) ủng hộ KTX 500,000
30/12 Anh Quý  (Q6) ủng hộ KTX 500,000
30/12 Chị Kim Ninh  (Q1) ủng hộ KTX 2,000,000
30/12 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/12/25 (204 phiếu) 408,000
30/12 Chả cá hấp kg        15.0 35,640 534,600
30/12 Hành lá kg          1.0 20,000 20,000
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30/12 Cà tím kg        30.0 8,000 240,000
30/12 Bầu kg        20.0 6,000 120,000
30/12 Susu kg        20.0 8,000 160,000
30/12 Bí xanh kg        20.0 8,000 160,000
30/12 Rau muống kg        15.0 3,000 45,000
30/12 Chuối kg 220,000
30/12 Chi lương kế toán T12/25 Loannguyen tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
30/12 Chi lương tháng 12/25 Lê Tuấn Tú tháng          1.0 9,000,000 9,000,000
31/12 Chị Nguyen Thi Thuy Linh  CMTX T01/26 200,000
31/12 Chị Le Thi My Linh ủng hộ KTX 1,000,000
31/12 Lãi T12 ATM 3,456
31/12 Lãi STK13T 52,669,877

TỔNG CỘNG 176,364,511    119,046,598       

DƯ CUỐI KỲ 4,373,868,118    
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